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UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       Số:          /KHCN-CĐS
V/v phối hợp rà soát, nâng cao các tiêu chí về 
số hóa hồ sơ tại Quyết định số 766/QĐ-TTg 
ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2025

Kính gửi: 
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 
8807/UBND-HCC ngày 03/11/2025 về việc khẩn trương rà soát việc số hóa hồ 
sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được 
giao theo thời gian quy định, Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin phối 
hợp thực hiện như sau:

- Tài liệu hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: số 
hóa hồ sơ đầu vào, kết quả giải quyết TTHC; khai thác sử dụng, dữ liệu dân cư; 
kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử; khai thác, sử dụng lại thông tin, 
dữ liệu số hóa (đính kèm Phụ lục 1 Tài liệu hướng dẫn).

- Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa 
phương chủ động trao đổi trực tiếp trong nhóm zalo hỗ trợ của đơn vị, địa phương 
mình; Ngoài ra các đơn vị, địa phương có thể liên hệ trực tiếp đầu mối hỗ trợ (đính 
kèm Phụ lục 2 Danh sách đầu mối hỗ trợ); Đầu mối theo dõi, hỗ trợ chung của Sở 
Khoa học và Công nghệ: Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó giám đốc - Trung tâm 
Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0906852258; Ông Lê Nguyễn Trường Sơn, 
chuyên viên - Trung tâm Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0976171988.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- VNPT Đồng Nai;
- Ban Giám đốc Sở;
- Trung tâm KH&CN;
- Lưu: VT, CĐS, Bình.
  

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Quang
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Phụ Lục 1
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN SỐ HÓA

TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo văn bản số       /SKHCN-CĐS ngày       tháng     năm 2025

của Sở Khoa học và Công nghệ)

Mức độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (tổng điểm 
22) gồm :

1. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có cấp kết quả giải quyết TTHC điện 
tử(6 điểm):

Công thức tính : Tổng số hồ sơ có gắn file kết quả / tổng số hồ sơ thuộc thẩm 
quyền giải quyết * 100 %

 Muốn có điểm này hồ sơ bắt buộc phải có gắn file kết quả điện tử

2. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện số hóa hồ sơ (4 điểm):

Công thức tính :  Tổng số hồ sơ có thành phần hồ sơ và có gắn file kết quả /  
tổng số hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết * 100 %

Muốn có điểm này hồ sơ bắt buộc phải có gắn file kết quả điện tử và có 
thành phần hồ sơ
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3. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin,dữ liệu số hóa (2 điểm):

Công thức :
- Lấy giấy tờ từ kho hoặc 
- Thành phần hồ sơ + kiểm tra danh tính số (tái sử dụng thông tin)

Hoặc

4. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính (2 
điểm) :

 Đạt điểm tối đa do tỉnh đã triển khai chứng thực điện tử
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5 .Tỷ lệ hồ sơ TTHC được số hóa có kết nối, đồng bộ với danh mục hồ sơ 
của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia  (4 điểm):

Công thức :  tổng số hồ sơ có gắn file kết quả đồng bộ lên cổng quốc gia / 
tổng số hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết * 100 %

6. Tỷ lệ TTHC triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải 
quyết TTHC (2 Điểm)

Công thức : Số TTHC có kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết 
TTHC/Tổng số TTHC có đối tượng thực hiện là người dân *100%
Mặc định TTHC đã có kết nối chia sẻ --> điểm tối đa
7.Tỷ lệ hồ sơ TTHC sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư (2 điểm)
Số hồ sơ có khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư (kiểm tra API đồng bộ hồ 
sơ liên quan đến CSDL dân cư)/tổng số hồ sơ TTHC * 100
Chỉ cần nhấn kiểm tra danh tính số

Nguyên nhân trễ hạn hay mắc phải
1 .Hồ sơ của thủ tục chứng thực điện tử xử lý chưa xong bên phần mềm 

iGate không cho phép chuyển kết thúc 
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Hiện tượng nút xác nhận hoàn thành khóa cứng không cho nhấn,danh sách 
giấy tờ đã chứng thực không hiển thị

- Cách khắc phục : vào hệ thống chứng thực điện tử

Bấm vào menu theo dõi hồ sơ tra cứu để biết hồ sơ đến ai và nhắc người đó 
hoàn thành 
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Xem quy trình trong hình sẽ thấy hồ sơ đến bước đóng dấu trả kết quả

Sau khi bên chứng thực xử lý thành công thì bên iGate sẽ hiển thị như hình 
bên dưới và xác nhận hoàn thành được
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Lưu ý nhớ gắn file kết quả lên ô kết quả xử lý
2. Lưu ý nguyên nhân hồ sơ liên thông phần mềm hộ tịch dễ bị trễ hạn

Hồ sơ không chuyển qua phần mềm hộ tịch được hoặc đã chuyển đi  rồi mà 
bên phần mềm hộ tịch chưa xử lý xong , chưa trả kết quả , cán bộ không chuyển hồ 
sơ đến bước cuối dẫn đến hồ sơ bị trễ hạn
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Phụ Lục 2
DANH SÁCH NHÂN SỰ HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN SỐ HÓA

TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo văn bản số       /SKHCN-CĐS ngày       tháng     năm 2025

của Sở Khoa học và Công nghệ)

ST
T Đơn vị Nhân sự phụ trách hỗ trợ

I Sở, ban, ngành

1 Ban Quản lý các Khu công 
nghiệp, Khu Kinh tế Trần Phú Quý – SĐT: 0852881517

2 Sở Công Thương Trần Đức Minh – SĐT: 0836412447

3 Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Thị Hoa – SĐT: 0914399632

4 Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bá Dương – SĐT: 0918099789

5 Sở Khoa học và Công 
nghệ Phạm Bình Xuyên – SĐT: 0823120181

6 Sở Ngoại vụ Lương Văn Thanh – SĐT: 0944455439

7 Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Trần Đức Trọng – SĐT: 0839146968

8 Sở Nội vụ Trần Nguyễn Hoàng Vĩ – SĐT: 0916673179

9 Sở Tài chính Phạm Bình Xuyên – SĐT: 0823120181

10 Sở Tư pháp Cao Bá Dương – SĐT: 0918099789

11 Sở Văn hóa - Thể thao và 
Du lịch Nguyễn Thị Hoa – SĐT: 0914399632

12 Sở Xây dựng Trần Nguyễn Hoàng Vĩ – SĐT: 0916673179

13 Sở Y tế Dương Thị Minh Như – SĐT: 0825839591

II UBND xã, phường
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1 Phường Biên Hòa

2 Phường Trấn Biên

3 Phường Tam Hiệp

4 Phường Trảng Dài

5 Phường Long Bình

6 Phường Hố Nai

7 Phường Long Hưng

8 Phường Phước Tân

9 Phường Tam Phước

10 Xã Đại Phước

11 Xã Nhơn Trạch

12 Xã Phước An

13 Xã Phước Thái

14 Xã Long Phước

15 Xã Bình An

16 Xã Long Thành

17 Xã An Phước

Phạm Bình Xuyên – SĐT: 0823120181
Cao Bá Dương – SĐT: 0918099789
Trần Đức Trọng – SĐT: 0839146968
Trần Đức Minh – SĐT: 0836412447
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18 Xã An Viễn

19 Xã Bình Minh

20 Xã Trảng Bom

21 Xã Bàu Hàm

22 Xã Hưng Thịnh

23 xã Dầu Giây

24 xã Gia Kiệm

25 xã Thống Nhất

26 phường Bình Lộc

27 phường Bảo Vinh

28
phường Xuân Lập

29 phường Long Khánh

30 phường Hàng Gòn

31 xã Xuân Quế

32 xã Xuân Đường

33 xã Cẩm Mỹ
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34 xã Sông Ray

35 xã Xuân Đông

36 xã Xuân Định

37 xã Xuân Phú

38 xã Xuân Lộc

39 xã Xuân Hòa

40 xã Xuân Thành

41 xã Xuân Bắc

42 xã La Ngà

43 Xã Định Quán

44 Xã Thanh Sơn

45 Xã Phú Vinh

46 Xã Phú Hòa

47 Xã Tà Lài

48 Xã Nam Cát Tiên

49 Xã Tân Phú

50 Xã Phú Lâm
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51 Xã Đak Lua

52 Xã Phú Lý

53 Xã Trị An

54 Xã Tân An

55 Phường Tân Triều

56 Xã Bù Gia Mập

57 Xã Đăk Ơ

58 Xã Phú Nghĩa

59 Xã Đa Kia

60 Phường Phước Bình

61 Phường Phước Long

62 Xã Bình Tân

63 Xã Long Hà

64 Xã Phú Riềng

65 Xã Phú Trung

66 Phường Đồng Xoài

67 Phường Bình Phước

Lương Văn Thanh – SĐT: 0944455439
Nguyễn Thị Hoa – SĐT: 0914399632
Trần Nguyễn Hoàng Vĩ – SĐT: 0916673179
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68 Xã Thuận Lợi

69 Xã Đồng Tâm

70 Xã Tân Lợi

71 Xã Đồng Phú

72 Xã Phước Sơn

73 Xã Nghĩa Trung

74 Xã Bù Đăng

75 Xã Thọ Sơn

76 Xã Đak Nhau

77 Xã Bom Bo

78 Xã Tân Tiến

79 Xã Thiện Hưng

80 Xã Hưng Phước

81 Xã Lộc Thành

82 Xã Lộc Ninh

83 Xã Lộc Hưng

84 Xã Lộc Tấn
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85 Xã Lộc Thạnh

86 Xã Lộc Quang

87 Phường Bình Long

88 Phường An Lộc

89 Xã Tân Quan

90 Xã Tân Hưng

91 Xã Tân Khai

92 Xã Minh Đức

93 Phường Minh Hưng

94 Phường Chơn Thành

95 xã Nha Bích
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